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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Bà Trần Thị Thủy 

Các Thẩm phán: 

1/ Bà Lê T ị Mỹ Nhung 

2/ Bà Nguyễn Thị Kim Cương 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọ  Duyên - T ư 

ký Tò  án n ân dân T àn  p ố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: - Ông 

Nguyễn Văn Hoàng - Kiểm Sát viên. 

Trong  á  ngày 22 và 27 t áng 12 năm 2021 tại trụ sở Tò  án n ân dân T àn  

phố H  ã xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 03/2021/DS-PT ngày 05 t áng 

01 năm 2021 về việc “Tranh ch p   p   ng mu  bán n à”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 327/2020/DS-ST ngày 24 t áng 9 năm 2020 

 ủ  Tò  án n ân dân quận T n y là t àn  p ố T, T àn  p ố H bị k áng  áo. 

T eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 4472/2021/QĐ-PT 

ngày 25 t áng 11 năm 2021, giữ   á   ương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị C âu A, sin  năm 1957. 

Địa chỉ: Số n à 57/3 Đường số MT, Khu phố B, p ường HBC, t àn  p ố 

T, T àn  p ố H. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn T n T, sin  năm 

1968 ( ó mặt). 

Địa chỉ: Số n à 6/26 Đường số HM, Khu phố B, p ường LĐ, t àn  p ố 

T, T àn  p ố H. 

2. Bị đơn: Bà Lâm T ị B, sin  năm 1955. 

Địa chỉ: Số n à 57/6 Đường số MT, Khu phố B, p ường HBC, t àn  p ố 

T, T àn  p ố H. 
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Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn H  D, sin  năm 1976 

( ó mặt). 

Địa chỉ: Số 116B  ường NĐC, p ường ĐK, Quận M, T àn  p ố H. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông Đường Nguyễn Anh T, sin  năm 1985 (vắng mặt). 

3.2. Bà Đường Nguyễn Xuân T, sin  năm 1993 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số n à 57/3 Đường số MT, Khu phố B, p ường HBC, t àn  p ố 

T, T àn  p ố H. 

3.3. Ông Lê Lâm D, sin  năm 1984 

3.4. Bà Lê Lâm Tường V1, sin  năm 1985 

Địa chỉ: Số n à 57/6 Đường số MT, Khu phố B, p ường HBC, t àn  p ố 

T, T àn  p ố H. 

3.5. Bà Lê T ị V, sin  năm 1984  

Địa chỉ: Số n à 57/6 Đường số MT, Khu phố B, p ường HBC, t àn  p ố 

T, T àn  p ố H. 

Người đại diện hợp pháp của ông D, bà V1, bà V: Ông Nguyễn H  D, 

sin  năm 1976 ( ó mặt).  

Địa chỉ: Số 116B  ường NĐC, p ường ĐK, Quận M, T àn  p ố H. 

3.6. Ngân  àng T ương mại Cổ phần KL 

Địa chỉ trụ sở: Số 40, 42, 44  ường PHT, p ường VTV, t àn  p ố RG, 

tỉnh KG. 

Người đại diện hợp pháp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần KL: Bà 

Nguyễn Thị T, sin  năm 1995 ( ó mặt). 

Địa chỉ liên lạc: Số 98-108 A  ường CMTT, P ường VTS, Quận 3, T àn  

phố H. 

4. Người kháng cáo: Bà Lâm T ị B. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tại  ơn k ởi kiện ngày 27 t áng 01 năm 2019  ủ  nguyên  ơn bà Nguyễn 

Thị C âu A và lời trìn  bày  ủ  người  ại diện theo ủy quyền ông Nguyễn T n 

T: 

Ngày 27 t áng 4 năm 1987 bà C âu A  ùng    ng là Đường Ngọc T  ó 

bán   o v  ch ng ông Lê Kim H và bà Lâm T ị B một  ăn n à  ó diện tí   

30m
2 
trên

 
diện tí     t 400m

2 
 tại  ịa chỉ 57/6 Đường số MT, Khu phố B, 

p ường HBC, quận T, T àn  p ố H với giá 15.200   ng, tương  ương 12   ỉ 

vàng 24k. N à,   t  ó ngu n gốc do v  ch ng bà C âu A mua lại củ  ông 

Nguyễn Văn T một phần và  ư   ông Tám tặng cho một phần. Ngày 13 t áng 5 

năm 1987 v  ch ng bà B  ã t  n  toán   o v  ch ng bà C âu A số tiền 11.400 
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  ng tương  ương 09   ỉ vàng,  òn n  lại 3.800   ng tương  ương 03   ỉ vàng. 

Do ông H, bà B hứa sẽ t  n  toán số tiền  òn lại s u và xin  ư c nhận n à ở nên 

v  ch ng bà C âu A   ng ý bàn gi o n à. S u  ó nguyên  ơn  ã n iều lần yêu 

cầu v  ch ng bị  ơn t  n  toán số tiền  òn lại n ưng bị  ơn k ông t ực hiện. 

Từ năm 2004 bà C âu A  ã k iếu nại  ến   ín  quyền  ị  p ương yêu  ầu giải 

quyết,  á  lần  ò  giải tại Ủy b n n ân dân p ường HBC p í  bà B k i   ng ý 

trả   t k i   ng ý trả tiền n ưng k ông t ực hiện.  

Ông Đường Ngọc T  ã   ết năm 2000,  ến n y nguyên  ơn yêu  ầu huỷ 

h p   ng mu  bán n à ngày 27/4/1987 do ông Đường Ngọc T ký kết với bà 

Lâm T ị B và ông Lê Kim H. Buộc bị  ơn và n ững người   ng quản lý, sử 

dụng n à,   t giao trả n à,   t tại  ịa chỉ số 57/6 Đường số MT, Khu phố B, 

p ường HBC, quận T, T àn  p ố H   o nguyên  ơn. Ông Đường Ngọc T và bà 

Nguyễn Thị C âu A  ó   i người  on là Đường Nguyễn Anh T và Đường 

Nguyễn Xuân T. 

Người  ại diện theo ủy quyền của bị  ơn bà Nguyễn Thị Cẩm T trìn  bày: 

Ngày 27/4/1987 ông Đường Ngọc T và bà Lâm T ị B, ông Lê Kim H  ó 

ký văn tự mu  bán n à với nội dung ông T   ng ý bán   o ông H bà B  ăn n à 

 ó diện tí   30m
2
 với giá 15.200   ng, tương  ương 12   ỉ vàng 24k, ông H bà 

B  ã t  n  toán 09   ỉ vàng  òn n  lại số tiền tương  ương 03   ỉ. H i bên t ỏa 

thuận khi ông T làm xong gi y tờ n à   o gi   ìn  bà B t ì bên mu  sẽ thanh 

toán  ủ số tiền  òn lại. Diện tí     t thực tế   i bên   uyển n ư ng khoảng 

360m
2
. S u k i mu  n à,   t của ông T bà A t ì ông H, bà B tiếp tục nhận 

chuyển n ư ng củ  ông Nguyễn Văn T quyền sử dụng   t liền kề  ó diện tí   

100m
2 
nhập t àn  một thửa sử dụng   ung. Năm 1998 ông H chết, năm 1999 gi  

 ìn  bà B tự  ăng ký kê k  i n à   t, năm 2003 gi   ìn  bà B  ã nộp h  sơ  ăng 

ký   p gi y chứng nhận và  ến năm 2013  ã  ư c Ủy b n n ân dân quận T c p 

gi y chứng nhận quyền sử dụng   t ở, quyền sở hữu n à ở,  ông n ận diện tí   

  t 460,3m
2
. Do thời gi n mu  bán  ã lâu mà bên bán k ông  oàn t t thủ tục 

gi y tờ n à,   t   o gi   ìn  bà B nên t eo t oả thuận t ì bà B, ông H k ông 

phải trả tiếp số tiền  òn lại. Đến nay bà B  ã  ư   n à nướ   ông n ận quyền sở 

hữu n à nên k ông   ng ý với yêu  ầu củ  nguyên  ơn. Bà B và ông H  ó   i 

người  on là Lê Lâm D và Lê Lâm Tường V1. 

Những người  ó quyền l i, ng ĩ  vụ liên qu n: 

1. Ông Đường Nguyễn Anh T và bà Đường Nguyễn Xuân T trìn  bày: 

Ông, bà là  on  ủ  ông Đường Ngọc T và bà Nguyễn Thị C âu A. Ông T  ã 

chết năm 2000, gi o dị   mu  bán n à,   t với ông H, bà B do ông T và C âu A 

thực hiện. Ông bà t ống nh t với ý kiến trìn  bày và yêu  ầu của bà C âu A. Đề 

nghị Tò  án xem xét giải quyết vụ án t eo quy  ịnh củ  p áp luật.  

2. Người  ại diện theo uỷ quyền củ  ông Lê Lâm D và bà Lê Lâm Tường 

V1 là bà Nguyễn Thị Cẩm T trìn  bày: 

Ông D, bà V là  on  ủa ông H và bà B, ông H  ã   ết năm 1998. N à,   t 

tại  ịa chỉ số 57/6 Đường số MT, Khu phố B, p ường HBC, quận T, T àn  p ố 

H do ông H, bà B mua của ông T, bà A  ã  ư c Ủy b n n ân dân quận T c p 
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gi y chứng nhận cho bà B là   ng sở hữu và  ại diện   o  á  t ừa kế củ  ông 

Lê Kim H. Năm 2018 ông D bà V  ã   ng ý   o bà B  ư    ưởng toàn bộ di 

sản của ông H nên  ến nay bà B là   ủ sở hữu tài sản. Ông D, bà V thống nh t 

với ý kiến trìn  bày  ủ  bà Lâm Thị B và k ông   ng ý với yêu  ầu khởi kiện 

củ  nguyên  ơn. 

3. Bà Lê T ị V trìn  bày: Bà là v  củ  ông Lê Lâm D, là  on dâu  ủ  bà 

Lâm T ị B. Năm 2019 v  ch ng bà tiến  àn  xây dựng n à trên một phần diện 

tí     t của cha mẹ ch ng tại  ịa chỉ số 57/6 Đường số MT, Khu phố B, p ường 

HBC, quận T, T àn  p ố H. Quá trìn  xây dựng do thiếu tiền nên ngày 

30/5/2019 v  ch ng bà  ó ký   p   ng tín dụng với Ngân  àng TMCP KL  ể 

vay số tiền 1.000.000.000   ng, ngày 24, 25/9/2019 v y t êm số tiền 

300.000.000   ng. Tổng số tiền v  ch ng bà v y  ể xây dựng n à là 

1.300.000.000   ng. Do v  ch ng bà k ông  ó tài sản nên bà B   ng ý t ế ch p 

tài sản là n à,   t tại  ịa chỉ số 57/6 Đường số MT, Khu phố B, p ường HBC, 

quận T, T àn  p ố H  ảm bảo cho khoản vay. H p   ng vay với thời hạn 10 

năm,  ến n y   ư   ến hạn nên v  ch ng bà   ư  t  n  toán n  gố ,  àng t áng 

chỉ t  n  toán tiền lãi su t. Bà k ông   ng ý với yêu  ầu củ  nguyên  ơn. 

Người  ại diện theo ủy quyền củ  Ngân  àng TMCP KL, ông Nguyễn 

Hữu L trìn  bày: 

Ngân  àng T ương mại cổ phần KL và ông Lê Lâm D, bà Lê T ị V  ó ký 

 á    p   ng tín dụng g m: H p   ng tín dụng từng lần số 

0039/19/HĐTD/0102-6993 ngày 30/5/2019 và H p   ng tín dụng từng lần số 

0114/19/HĐTD/0102/6993 ngày 24, 25/9/2019 với nội dung ngân  àng   ng ý 

cho ông D, bà V vay số tiền 1.300.000.000   ng trong thời hạn 10 năm, mứ  lãi 

su t c o v y 12 và 12,8%/năm, mụ   í   v y xây dựng n à. Để  ảm bảo cho 

khoản tiền ông D, bà V v y, bà Lâm T ị B  ã ký   p   ng thế ch p với ngân 

 àng  ể thế ch p tài sản của bà B là n à,   t tại 57/6 Đường số MT, Khu phố B, 

p ường HBC, quận T, T àn  p ố H theo h p   ng thế ch p quyền sử dụng   t 

và tài sản gắn liền với   t số 0039/19/HĐTC-BĐS/0102-6993 ngày 30/5/2019 

và H p   ng thế ch p sử   ổi, bổ sung số 0039.1/19/HĐTC-BĐS/0102-6993 

ngày 24 và 25/9/2019. Tài sản thế ch p  ã  ư   ngân  àng  ăng ký gi o dịch 

bảo  ảm ngày 01/6/2019. S u k i ký  á    p   ng, ngân  àng  ã giải ngân tiền 

v y và  àng t áng bên v y t  n  toán  úng t ỏa thuận. Do h p   ng   ư   ết 

thời hạn, tài sản  ảm bảo  ó giá trị lớn và bên v y k ông vi p ạm ng ĩ  vụ nên 

ngân  àng k ông  ó yêu  ầu bên v y p ải t  n  toán trước thời hạn, chỉ  ề nghị 

Tò  án k i giải quyết vụ án, xem xét bảo  ảm quyền l i củ  ngân  àng. 

Tại p iên tò  sơ t ẩm, nguyên  ơn t  y  ổi yêu  ầu khởi kiện   ng ý tiếp 

tục thực hiện h p   ng, yêu  ầu bị  ơn t  n  toán số tiền  òn lại tương  ương 

giá trị ¼ diện tí     t  ã   uyển n ư ng t eo giá  ủa Hội   ng  ịn  giá ngày 

03/7/2020.  

Tại Bản án dân sự sơ t ẩm số 327/2020/DS-ST ngày 24 t áng 9 năm 2020 

củ  Tò  án n ân dân quận T  ã tuyên xử:  
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1. Ch p nhận yêu  ầu củ  bà Nguyễn Thị C âu A về việ  “Tr n     p   p 

  ng mu  bán n à và   uyển n ư ng quyền sử dụng   t”  ối với bà Lâm T ị B; 

Công n ận h p   ng mu  bán n à và   uyển n ư ng quyền sử dụng   t 

do ông Đường Ngọc T và ông Lê Kim H, bà Lâm T ị B ký kết ngày 27/4/1987 

 ó  iệu lực;  

Bà Lâm T ị B  ó trá   n iệm t  n  toán   o bà Nguyễn Thị C âu A, ông 

Đường Nguyễn Anh T và bà Đường Nguyễn Xuân T số tiền 3.726.375.000 (ba 

tỷ bảy trăm   i mươi sáu triệu b  trăm bảy lăm ngàn)   ng.  

Kể từ ngày bên  ư   t i  àn  án  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án nếu bên p ải 

t i  àn  án k ông t i  àn  án, t ì  àng t áng  òn p ải chịu tiền lãi trên số tiền 

chư  t i  àn  tương ứng với thời gi n   ư  t i  àn  án t eo mứ  lãi su t  ư c 

quy  ịnh tại Điều 357 và K oản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Ngoài r , Tò  án   p sơ t ẩm  òn tuyên về phần án p í và quyền k áng 

 áo  ủ   á   ương sự theo luật  ịnh. 

Ngày 02 t áng 10 năm 2020, bị  ơn bà Lâm T ị B  ó  ơn k áng  áo bản 

án sơ t ẩm.  

Tại p iên tò  p ú  t ẩm: 

Bị  ơn bà Lâm T ị B vẫn giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo: Yêu  ầu Hội 

  ng xét xử p ú  t ẩm sửa Bản án sơ t ẩm t eo  ướng k ông    p nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên  ơn. 

Nguyên  ơn bà Nguyễn Thị C âu A vẫn giữ nguyên yêu  ầu khởi kiện. Bà 

A  ề nghị Hội   ng xét xử p ú  t ẩm bá  yêu  ầu k áng  áo của bà B, giữ 

nguyên bản án sơ t ẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H phát biểu ý kiến: 

+ Về tố tụng: Tò  án   p p ú  t ẩm  ã t ự   iện  úng  á  quy  ịn  p áp 

luật tố tụng dân sự từ k i t ụ lý  ến k i xét xử. Tại p iên tò  p ú  t ẩm   o  ến 

trướ  k i ng ị án, Hội   ng xét xử p ú  t ẩm  ã tiến  àn  p iên tò   úng trìn  

tự, t ủ tụ  t eo quy  ịn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự;  á   ương sự trong vụ án 

 ã    p  àn   úng quy  ịn  p áp luật về quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn . 

+ Về nội dung: Căn  ứ vào tài liệu chứng cứ trong h  sơ vụ án t  y Tò  

án   p sơ t ẩm ch p nhận yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên  ơn,  ông n ận h p 

  ng mu  bán n à và   uyển n ư ng quyền sử dụng   t do ông Đường Ngọc T 

và ông Lê Kim H, bà Lâm T ị B ký kết ngày 27/4/1987 là  ó  ăn  ứ, Buộc bà 

Lâm T ị B  ó trá   n iệm t  n  toán   o bà Nguyễn Thị C âu A, ông Đường 

Nguyễn Anh T và bà Đường Nguyễn Xuân T số tiền   ư  t  n  toán tương ứng 

với diện tí     t t eo giá trị hiện nay là 3.726.375.000   ng trong  ó  ó tín   ến 

 á    i p í và  ông sứ   óng góp  ủa bị  ơn là  úng quy  ịnh. Đề nghị Hội   ng 

xét xử p ú  t ẩm bá  k áng  áo  ủa bị  ơn giữ nguyên bản án sơ t ẩm củ  Tò  

án n ân dân quận T. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong    sơ vụ án,  ư   t ẩm tr  tại 

p iên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p iên tò , s u k i ng e  ại diện 

Viện kiểm sát n ân dân T àn  p ố H p át biểu qu n  iểm, s u k i ng ị án, Hội 

  ng xét xử p ú  t ẩm n ận  ịn : 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Đơn k áng  áo  ủa bà Lâm T ị B  òn trong  ạn luật  ịnh, nộp tiền 

tạm ứng án p í p ú  t ẩm  úng t ời hạn qui  ịnh tại Điều 273 và Điều 276 Bộ 

Luật Tố tụng dân sự nên  ơn k áng  áo là   p lệ và  ư   xem xét t eo trìn  tự 

p ú  t ẩm. 

[1.2] Quan hệ p áp luật, tư  á   tố tụng và thẩm quyền giải quyết Tò  án 

c p sơ t ẩm  ã xá   ịn   úng. 

[1.3] Về sự vắng mặt củ   ương sự: 

Người  ó quyền l i, ng ĩ  vụ liên qu n ông Tu n, bà Thảo  ều  ó  ơn  ề 

nghị xét xử vắng mặt. Căn  ứ Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội   ng xét xử 

tiến  àn  xét xử vắng mặt  á   ương sự nêu trên. 

[2] Về yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà Lâm T ị B: Bà B yêu  ầu sửa Bản án sơ 

thẩm, k ông ch p nhận yêu  ầu khởi kiện của Nguyễn Thị C âu A, cụ thể: 

Do thời gi n mu  bán  ã lâu mà bên bán k ông  oàn t t thủ tục gi y tờ 

n à,   t   o gi   ìn  bà B nên t eo t oả thuận t ì bà B, ông H k ông p ải trả 

tiếp số tiền  òn lại. Đến nay bà B  ã  ư   n à nướ   ông n ận quyền sở hữu 

n à nên k ông   ng ý với yêu  ầu củ  nguyên  ơn. 

[2.1] Xét th y: 

Trong phần nhận  ịnh của bản án dân sự sơ t ẩm, Tò    p sơ t ẩm  ã  ăn 

cứ vào Văn tự mu  bán n à ngày 27/4/1987 và lời trìn  bày  ủa nguyên  ơn và 

bị  ơn  ều xá   ịn  nguyên  ơn  ó bán   o bị  ơn  ăn n à 30m
2 

gắn liền với 

quyền sử dụng   t  ó diện tí   360,3 m
2
 với giá 15.200   ng. Thực hiện h p 

  ng, bị  ơn  ã t  n  toán số tiền 11.400   ng  òn n  lại 3.800   ng tương 

 ương 03 chỉ vàng và  ã n ận n à,   t sử dụng.  

H p   ng  ã  ư     i bên t ực hiện ng y s u k i ký kết, p í  nguyên 

 ơn  ã bàn gi o tài sản, bị  ơn  ã t  n  toán ¾ giá trị h p   ng. Bị  ơn  ã  ư c 

Ủy b n n ân dân quận T c p gi y chứng nhận quyền sử dụng   t và quyền sở 

hữu n à ở vào ngày 28/5/2013,  ông nhận quyền sử dụng   t 460,3 m
2 
(bao g m 

cả diện tí   bị  ơn n ận chuyển n ư ng củ  ông Nguyễn Văn T), trên  ơ sở này 

Tò    p sơ t ẩm  ã  ông n ận h p   ng là p ù   p.  

Xét, c p sơ t ẩm   ư   án  giá  ầy  ủ bản ch t sự việc, vì   ín  tại Văn 

tự mu  bán n à ngày 27/4/1987   i bên   m kết “Giá mua nhà và diện tích ghi 

trên là thật. Bên bán giao nhà, bên mua giao đủ tiền. Sau khi việc mua bán được 

Ủy ban nhân dân hoặc Sở QLNĐ/TP chấp thuận”.  

Xét trong Văn tự mu  bán n à  á  bên  ũng k ông  ó t ỏa thuận rõ ràng 

về thời gi n và trá   n iệm bên nào trực tiếp tiến  àn   á  t ủ tụ  làm gi y tờ 
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s ng tên   o p í  bà B. Trong văn tự này k ông t ể hiện việ   á  bên  ã gi o 

nhận tiền và n à ng y tại thời  iểm ký kết văn tự mu  bán n à. N ưng trên t ực 

tế  á  bên  ã t ừa nhận, bên bán  ã gi o toàn bộ hiện trạng n à   t   o bên mu  

và bên mu   ã t  n  toán   o bên bán 11.400   ng  òn n  lại 3.800   ng tương 

 ương 03 chỉ vàng (t eo  ơn k ởi kiện ngày 27/01/2019 (bút lục số 177)). 

Xét, Gi y biên n ận do ông Lê Văn H viết ngày 13/5/1987 xá  n ận bên 

mu   òn n  03 chỉ vàng 24k. P í  nguyên  ơn p ủ nhận nội dung ông H ghi 

trong Gi y biên n ận về việc h i bên k ông  ó gi o kèo “Sau k i làm gi y tờ 

h p thứ   óa xong củ   ăn n à t ì ông H sẽ t  n  toán số tiền  òn lại tương 

 ương với 03 chỉ vàng”. N ưng t ừa nhận  ó giữ Gi y biên n ận này  ủa ông H 

và   o rằng gi y biên n ận này ông H viết nhằm xá  n ận ông H  òn n  03 chỉ 

vàng 

Xét, tại  á  Biên bản  ò  giải ở khu phố và Biên bản  ò  giải tại Ủy ban 

n ân dân p ường HBC, quận T (Bút lục 157, 158, 159)  ều thể hiện việc bà C âu 

A trìn  bày: “Nguồn gốc thửa đất là của chủ cũ sang tên cho tôi đến khi tôi sang 

nhượng bớt cho chị B thì vẫn theo thứ tự là chủ cũ phải làm thủ tục sang nhượng 

cho tôi trước rồi từ tôi mới làm giấy sang nhượng cho chị B. Về phần lo thủ tục kể 

cả thuế tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn”. 

Từ  á  tài liệu chứng cứ trên  ã  ó  ủ  ơ sở  ể khẳng  ịnh việc bà B   ư  

gi o  ủ số tiền  òn lại tương  ương 03   ỉ vàng 24k là do một phần lỗi từ p í  

người bán  ã   ư   oàn t t  á  t ủ tục về gi y tờ n à   t  ể   o bên mu  tiến 

 àn   á  t ủ tục h p thứ   ó  trong quá trìn  xin   p gi y chứng nhận quyền sở 

hữu n à, quyền sử dụng   t t eo quy  ịn . C ín  từ việ  này dẫn  ến việ  bên 

mu   ến nay vẫn   ư  t  n  toán số tiền n  mu  n à  òn t iếu   o bên bán. 

Xét yêu  ầu k áng  áo  ủa bị  ơn bà B k ông   ng ý trả giá trị tiền mua 

n à  òn t iếu là k ông  ó  ăn  ứ. Tò    p sơ t ẩm  ã    p nhận yêu  ầu khởi 

kiện củ  p í  nguyên  ơn   ng thời ghi nhận sự tự nguyện củ  nguyên  ơn  oàn 

trả toàn bộ   i p í mà bị  ơn  ã bỏ r   ể thực hiện việ  kê k  i  ăng ký   p gi y 

chứng nhận quyền sử dụng   t là 327.000.000   ng (bao g m tiền nộp thuế và 

  i p í  ông sứ   i lại) mà bị  ơn  ã   i p í  ể thực hiện việ  kê k  i  ăng ký 

c p gi y chứng nhận là  ó  ăn  ứ  úng p áp luật. 

Tuy n iên, k i xét  ề nghị của bị  ơn về việ  xem xét tín   ông sứ  tôn 

tạo, gìn giữ làm tăng giá trị quyền sử dụng   t. Tò    p sơ t ẩm nhận 

 ịnh:“…giá trị quyền sử dụng đất tăng lên là do biến động về giá, không phải 

do công sức, chi phí tôn tạo đất của bị đơn. Tuy nhiên, do bị đơn đã quản lý gìn 

giữ đất từ năm 1987 đến nay cần xem xét đến công sức gìn giữ tài sản của bị 

đơn .Hội đồng xét xử xác định tương đương 10% giá trị tài sản tranh chấp là 

phù hợp”…Th y, nhận  ịn  này  ủa c p sơ t ẩm là   ư    ín  xá . Trong 

trường h p này  ần phải xem xét  i là người  ã trực tiếp làm   o giá trị   t tăng 

lên. Xét th y, tại thời  iểm mu  bán n à   t t ì p ần  iện tí   n à   t này   ư  

 ư c chuyển mụ   í   sử dụng, sau này p í  bị  ơn  ã tiến  àn   á  t ủ tục 

chuyển mụ   í   sử dụng xin c p gi y chứng nhận quyền sử dụng   t ở và  ã 

 ư    ông n ận là   t ở  ô t ị. N ư vậy,  ó  ủ  ơ sở xá   ịnh giá trị quyền sử 
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dụng   t tăng lên là  oàn toàn do  ông sức củ  p í  bị  ơn. N ư  ã p ân tí   

nêu trên lỗi dẫn  ến việc bị  ơn   ư  t  n  toán xu t p át từ một phần lỗi của 

nguyên  ơn. Do  ó,  ể  ảm bảo quyền và l i í     p p áp  ủa bị  ơn  ần phải 

sử  án sơ t ẩm về phần này, Hội   ng xét xử p ú  t ẩm xá   ịn  p í  bị  ơn 

 ư    ưởng 50% giá trị do  ông sứ  tôn tạo làm tăng giá trị quyền sử dụng   t 

trên p ần diện tí     t tranh ch p là p ù   p. N ưng trong quá trìn  giải quyết 

tại c p p ú  t ẩm p í  nguyên  ơn   o rằng n à   t trên  ó sự biến  ộng về giá 

  t tăng lên vì quận T n y  ã là t àn  p ố T. Do  ó, p í  nguyên  ơn  ó yêu  ầu 

 ịn  giá lại. Xét,  ây là tìn  tiết mới  ể  ảm bảo quyền và l i í     p p áp  ủa 

 á  bên  ương sự t eo  úng quy  ịnh củ  p áp luật t ì việ   ịn  giá này là  ần 

thiết. Căn cứ Chứng t ư t ẩm  ịn  giá do Công ty Trá   n iệm hữu hạn Thẩm 

 ịn  giá Hoàng Quân t ẩm  ịn  xá   ịnh quyền sử dụng   t  ó giá trị là 

52.139.138   ng/m
2
. N ư vậy quyền sử dụng   t nguyên  ơn   uyển n ư ng là 

360,3m
2 
 ó giá 18.785.731.000   ng, ¼ giá trị tài sản tương  ương số tiền là 

4.696.432.855   ng. Do  ó, sau khi trừ 50%  ông sứ  gìn giữ, tôn tạo p át triển 

làm tăng giá trị quyền sử dụng   t và số tiền 327.000.000   ng mà p ía bà B  ã 

  i p í   o việc chuyển mụ   í   sử dụng   t và  á  k oản   i p í dịch vụ  ăng 

ký   p gi y chứng nhận (do p í  nguyên  ơn tự nguyện  oàn trả cho bị  ơn) t ì 

p í  bị  ơn phải t  n  toán   o nguyên  ơn số tiền n  mu  bán n à  òn t iếu là: 

2.021.216.000   ng. 

[3] Án p í dân sự p ú  t ẩm: Bà Lâm T ị B là người trên 60 tuổi thuộc 

trường h p  ư c miễn án p í nên k ông phải chịu án p í dân sự p ú  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ  iểm b Khoản 1 Điều 38, Điều 148, Điều 296, Khoản 2 Điều 308 

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn  ứ Điều 2, Điều 4 Luật Người cao tuổi;  

Căn  ứ  iểm   Điều 12; Điều 14; khoản 6 Điều 15 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy b n t ường vụ Quốc hội qui  ịnh 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án p í, lệ p í Tò  án; 

Ch p nhận một phần k áng  áo  ủa bà Lâm T ị B, sửa Bản án dân sự sơ 

thẩm số 327/2020/DS-ST ngày 24 t áng 9 năm 2020 củ  Tò  án n ân dân quận 

T, T àn  p ố H: 

1. Ch p nhận một phần yêu  ầu khởi kiện củ  bà Nguyễn Thị C âu A về 

việ  “Tr n     p   p   ng mu  bán n à và   uyển n ư ng quyền sử dụng   t” 

 ối với bà Lâm T ị B; 

Công n ận h p   ng mu  bán n à và   uyển n ư ng quyền sử dụng   t 

do ông Đường Ngọc T và ông Lê Kim H, bà Lâm T ị B ký kết ngày 27/4/1987 

 ó  iệu lực; 
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Bà Lâm T ị B  ó trá   n iệm t  n  toán   o bà Nguyễn Thị C âu A, ông 

Đường Nguyễn Anh T và bà Đường Nguyễn Xuân T số tiền n  mu  bán n à  òn 

thiếu là 2.021.216.000   ng. (Hai tỷ k ông trăm   i mươi mốt triệu   i trăm 

mười sáu ngàn   ng).  

Kể từ ngày bên  ư   t i  àn  án  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án nếu bên p ải 

t i  àn  án k ông t i  àn  án t ì  àng t áng  òn p ải chịu tiền lãi trên số tiền 

  ư  t i  àn  tương ứng với thời gi n   ư  t i  àn  án t eo mứ  lãi su t  ư c 

quy  ịnh tại Điều 357 và K oản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Án p í dân sự sơ t ẩm. 

Bà Nguyễn Thị C âu A thuộ  trường h p người cao tuổi nên  ư c miễm 

án p í dân sự sơ t ẩm  ối với một phần yêu  ầu k ông  ư c ch p nhận. 

Bà Lâm T ị B thuộ  trường h p người cao tuổi nên  ư c miễn nộp tiền án 

p í dân sự sơ t ẩm. 

Về   i p í xem xét, t ẩm  ịn  và  ịn  giá tài sản: Nguyên  ơn tự nguyện 

chịu   i p í xem xét, t ẩm  ịnh,  ịn  giá tài sản và  ã nộp  ủ. 

3. Án p í dân sự p ú  t ẩm: 

Bà Lâm T ị B thuộ  trường h p người cao tuổi nên  ư c miễn nộp tiền án 

p í dân sự p ú  t ẩm. 

4. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- TAND C p cao tại TP. H; 

- VKSND C p cao tại TP. H; 

- VKSND TP. H;  

- TAND t àn  p ố T;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Chi cục THADS  tp T; 

- Cá   ương sự; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 


